	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THANH HÓA
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH

                     Số: 112/QĐ-NQ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         Thanh Hoá, ngày 05 tháng 6 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành nội quy phòng cháy và chữa cháy

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH

Căn cứ Quyết định số 1847/QĐ-CT ngày 06/6/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ công chức;

Căn cứ điều 20 Luật Phòng cháy và chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X kỳ họp lần thứ IX thông qua ngày 29 /6/2001 và Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký lệnh công bố số 08/2001/L-CTN ngày12 /7/2001 có hiệu lực từ ngày 04/10/2001;
Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
Căn cứ vào tình hình thực tế an toàn PCCC của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này:


1. Nội quy phòng cháy và chữa cháy
Điều 2. Nội quy có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Điều 3. Toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên, người lao động đang làm việc tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
	Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Sở PCCC TH (để b/cáo);

- Lưu VT, HC.


	GIÁM ĐỐC
(đã ký)
Đào Phan Thắng


	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THANH HÓA

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH


Số:    137/QĐ-TTGDTX
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         Thanh Hoá, ngày 10 tháng 6 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH

Căn cứ Quyết định số 1847/QĐ-CT ngày 06/6/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ công chức;

Căn cứ điều 20 Luật Phòng cháy và chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X kỳ họp lần thứ IX thông qua ngày 29 /6/2001 và Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký lệnh công bố số 08/2001/L-CTN ngày12 /7/2001 có hiệu lực từ ngày 04/10/2001;
Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
Căn cứ vào tình hình thực tế an toàn PCCC của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay thành lập Đội PCCC cơ sở: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa, gồm các ông (bà) có tên sau: (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Đội PCCC cơ sở có nhiệm vụ:

1. Đề xuất việc ban hành các nội quy, quy định an toàn PCCC.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy và chữa cháy; xây dựng các phong trào quần chúng tham gia phòng cháy và chữa cháy.

3. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

4. Tổ chức huấn luyện  bồi dưỡng nghiệp vụ về Phòng cháy và chữa cháy.

5. Xây dựng phương án chuẩn bị lực lượng phương tiện, thực hiện nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy ở địa phương, cơ sở khác khi có yêu cầu.
Điều 3. Các ông (bà) có tên trong danh sách Đội PCCC cơ sở chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
	Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Sở PCCC TH (để b/cáo);

- Lưu VT, HC.


	GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Đào Phan Thắng


DANH SÁCH ĐỘI PCCC CƠ SỞ
(Kèm theo Quyết định số 137/QĐ-TTGDTX  ngày 10 tháng 6  năm 2015)
	STT
	Họ và tên
	Năn Sinh
	Chức vụ, nhiệm vụ
	Bộ phận làm việc

	1
	Lê Hoài Liên
	1958
	Phó Giám đốc, Trưởng ban
	

	
	Đội 1
	
	
	Cơ sở 1

	2
	Nguyễn Văn Cung
	1972
	TP.TCHC, phó trưởng ban trực
	Cơ sở 1

	3
	Đỗ Thủy
	1982
	Phó TP.TCHC, đội trưởng đội 1
	Cơ sở 1

	4
	Hoàng Văn Tuân
	1982
	Phó TP. QLĐT, thành viên
	Cơ sở 1

	5
	Lê Trọng Sơn
	1971
	GV phòng QLĐT, thành viên
	Cơ sở 1

	6
	Nguyễn Khắc Hà
	1964
	Nhân viên bảo vệ, thành viên
	Cơ sở 1

	7
	Đỗ Văn Thanh
	1987
	Nhân viên bảo vệ, phó đội trưởng đội 1
	Cơ sở 1

	8
	Lê Năng Thịnh
	1982
	Nhân viên bảo vệ, thành viên
	Cơ sở 1

	9
	Lương Xuân Tự
	1978
	Nhân viên bảo vệ, thành viên
	Cơ sở 1

	10
	Phạm Anh Dũng
	1977
	Nhân viên bảo vệ, thành viên
	Cơ sở 1

	11
	Nguyễn Thế Anh
	1982
	NV điện nước, thành viên
	Cơ sở 1

	12
	Lê Năng Thống
	1966
	Lái xe, thành viên
	Cơ sở 1

	
	Đội 2
	
	
	Cơ Sở 2

	13
	Trần Xuân Hùng
	1985
	TP.TCHC, phó trưởng ban trực
	Cơ sở 2

	14
	Lê Văn Dũng
	1962
	Phó TP.TCHC, đội trưởng đội 2
	Cơ sở 2

	15
	Nguyễn Lường Nghĩa
	1980
	NV điện nước, thành viên
	Cơ sở 2

	16
	Nguyễn Văn Huy
	1962
	Nhân viên bảo vệ, thành viên
	Cơ sở 2

	17
	Nguyễn Văn Dung
	1958
	Nhân viên bảo vệ, thành viên
	Cơ sở 2

	18
	Lê Duy Tuấn
	1976
	Nhân viên bảo vệ, thành viên
	Cơ sở 2

	19
	Nguyễn Xuân Thành
	1969
	Nhân viên, thành viên
	Cơ sở 2


BẢNG THỐNG KÊ
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
	STT
	TÊN PHƯƠNG TIỆN
	CHỦNG LOẠI VÀ KÝ HIỆU
	SỐ LƯỢNG
	NƠI BỐ TRÍ, LẮP ĐẶT

	1
	Bình chữa cháy xách tay
	MFZ4
	34
	Cơ sở 1 (số 04, Nguyễn Tạo, Trường Thi, TP Thanh Hóa)

	2
	Bình chữa cháy xách tay
	MFZ4
	21
	Cơ sở 2 (Số 50, Tống Duy Tân, Bắc Sơn, TX Sầm Sơn, Thanh Hóa)

	3
	Bình chữa cháy tự động
	
	
	

	4
	Họng nước chữa cháy vách tường
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	GIÁM ĐỐC
Đào Phan Thắng


QUY ĐỊNH

PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(Ban hành kèm theo quyết định số 112/QĐ-NQ, ngày 05 tháng 6 năm 2015 

của Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh)


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy định về phòng cháy và chữa cháy, xây dựng lực lượng, trang bị phương tiện,  trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Các đơn vị, hộ gia đình và cá nhân đang làm việc, học tập, sinh hoạt trong phạm vi khu I (Số 04 Nguyễn Tạo, Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa), khu II (Số 50 Tống Duy Tân, Bắc Sơn, Sầm Sơn Thanh Hóa) thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
1. Cháy được hiểu là trường hợp để xảy ra cháy không kiểm soát được có thể gây thiệt hại về người, tài sản và ảnh hưởng môi trường.

2. Chất nguy hiểm về cháy, nổ là chất lỏng, chất khí, chất rắn hoặc hàng hoá, vật tư dễ xảy ra cháy, nổ. 

3. Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở là tổ chức những người tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy tại nơi làm việc.  

4. Chữa cháy bao gồm các công việc huy động, triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, cắt điện, tổ chức thoát nạn, cứu người, cứu tài sản, chống cháy lan, dập tắt đám cháy và các hoạt động khác có liên quan đến chữa cháy.

Điều 4. Trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy của Nhà trường. 
1. Ban hành các quy định, nội quy và biện pháp về phòng cháy và chữa cháy; 

2. Tổ chức thực hiện các quy định, nội quy, điều kiện an toàn, biện pháp về phòng cháy và chữa cháy và yêu cầu về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật; 

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy và chữa cháy; tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; quản lý và duy trì hoạt động của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở; 

4. Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; xử lý hoặc đề xuất xử lý các hành vi vi phạm quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy; tổ chức khắc phục kịp thời các thiếu sót, vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy; 

5. Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy; chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy; xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy; tổ chức chữa cháy và giải quyết khắc phục hậu quả cháy; 

6. Bảo đảm kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy; 

7. Tổ chức thống kê, báo cáo theo định kỳ về tình hình phòng cháy và chữa cháy; thông báo kịp thời cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trực tiếp quản lý những thay đổi lớn có liên quan đến bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy của Trung tâm;

8. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức và hộ gia đình xung quanh trong việc bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy; không gây nguy hiểm cháy, nổ đối với các cơ quan, tổ chức và hộ gia đình lân cận; 

9. Tổ chức tham gia các hoạt động phòng cháy và chữa cháy khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 5. Trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy của hộ gia đình, sinh viên nội trú. 
1. Thực hiện đúng các quy định, nội quy, điều kiện an toàn, biện pháp, giải pháp về phòng cháy và chữa cháy của Trung tâm; 

2. Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; đôn đốc nhắc nhở các thành viên trong gia đình trong khu tập thể CBGV, NV thực hiện quy định, nội quy, các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy; khắc phục kịp thời các thiếu sót, vi phạm quy định an toàn về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy; 

3. Phát hiện cháy, báo cháy, chữa cháy và tham gia khắc phục hậu quả vụ cháy; 

4. Phối hợp với các hộ gia đình trong khu tập thể CBGV, NV việc bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy; không gây nguy hiểm cháy, nổ đối với các hộ gia đình, phòng ở lân cận; 

5. Tham gia các hoạt động phòng cháy và chữa cháy khi có yêu cầu của Trung tâm.

Điều 6. Trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy của cá nhân trong Trung tâm 
1. Chấp hành quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy và yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy của Trung tâm; thực hiện nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy theo chức trách, nhiệm vụ được giao. 

2. Tìm hiểu, học tập pháp luật và kiến thức về phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi trách nhiệm của mình; bảo quản, sử dụng thành thạo các phương tiện phòng cháy và chữa cháy thông dụng và các phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác được trang bị. 

3. Bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt và trong bảo quản, sử dụng chất cháy; kịp thời khắc phục các thiếu sót, vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 

4. Tham gia các hoạt động phòng cháy và chữa cháy nơi làm việc; tham gia đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở; góp ý, kiến nghị với Trung tâm, đơn vị nơi làm việc về các biện pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 

5. Ngăn chặn nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy và những hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 

6. Báo cháy và chữa cháy kịp thời khi phát hiện thấy cháy; chấp hành nghiêm lệnh huy động tham gia chữa cháy và hoạt động phòng cháy và chữa cháy khác. 

Chương II 

PHÒNG CHÁY 

Điều 7. Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với nơi làm việc trong  Trung tâm

1. Phòng cháy chữa cháy là nghĩa vụ của toàn thể cán bộ viên chức kể cả khách đến quan hệ công tác. Mỗi khu vực trong Trung tâm được bố trí trên một phạm vi nhất định, có người quản lý, hoạt động và cần thiết có phương án phòng cháy và chữa cháy độc lập phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây : 

a) Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở được tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ; có phương án chữa cháy, thoát nạn;

b) Có hệ thống chữa cháy hoặc phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

c) Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

2. Một số quy định cụ thể về an toàn phòng cháy và chữa cháy tại nơi làm việc. 

a. Không được sử dụng lửa, hút thuốc trong phòng làm việc, kho chứa và nơi cấm lửa.

b. Không đựơc câu mắc, sử dụng điện tùy tiện, hết giờ làm việc phải kiểm tra và tắt đèn, quạt, bếp điện… trước khi ra về.

- Dùng dây đồng, giấy bạc thay cầu chì.

- Dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm.

- Để các chất dễ cháy gần cầu chì, bằng điện và đường dây dẫn điện.

- Dùng khóa mở nắp thùng chứa hoá chất, nhiên liệu bằng thép.

c. Sắp xếp vật tư hàng hóa trong kho phải gọn gàng, sạch sẽ, xếp riêng từng loại có khoảng cách ngăn cháy, xa mái, xa tường để tiện việc kiểm tra hàng và cứu chữa khi cần thiết.

d. Không để các chướng ngại vật trên các lối đi lại.

đ. Phương tiện dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy, không ai được lấy sử dụng vào việc khác.

Điều 8. Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với hộ gia đình ở khu tập thể

1. Nơi đun nấu, nơi có sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 

2. Tài sản, vật tư, chất cháy phải được bố trí, sắp xếp, bảo quản và sử dụng đúng quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 

3. Có dự kiến tình huống cháy, thoát nạn và biện pháp chữa cháy; 

Điều 9. Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với xe ô tô

1. Cán bộ lái xe ô tô phải được học tập kiến thức về phòng cháy, chữa cháy trong quá trình đào tạo cấp giấy phép điều khiển phương tiện; 

2. Có phương tiện chữa cháy phù hợp với yêu cầu tính chất, đặc điểm của phương tiện, bảo đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động theo quy định của Cảnh sát PCCC và các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy. 

Điều 10. Yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy khi lập dự án, thiết kế xây dựng, thẩm duyệt và nghiệm thu công trình 
Khi lập dự án và thiết kế xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng của công trình phải có các giải pháp thiết kế về phòng cháy và chữa cháy bảo đảm các nội dung sau : 

1. Địa điểm xây dựng công trình bảo đảm khoảng cách an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình xung quanh; 

2. Bậc chịu lửa hay mức độ chịu lửa của công trình phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của công trình; có giải pháp đảm bảo ngăn cháy và chống cháy lan giữa các hạng mục của công trình và giữa công trình này với công trình khác; 

3. Công nghệ sản xuất, hệ thống điện, chống sét, chống nổ của công trình và bố trí các hệ thống, máy móc, thiết bị vật tư bảo đảm các yêu cầu an toàn về phòng cháy và chữa cháy; 

4. Hệ thống thoát nạn gồm cửa, lối đi, hành lang, cầu thang chung, cửa, lối đi, cầu thang dành riêng cho thoát nạn, thiết bị chiếu sáng và chỉ dẫn lối thoát, thiết bị thông gió và hút khói, thiết bị cứu người, thiết bị báo tín hiệu bảo đảm cho việc thoát nạn nhanh chóng, an toàn khi xảy ra cháy; 

5. Hệ thống giao thông, bãi đỗ phục vụ cho phương tiện chữa cháy cơ giới hoạt động bảo đảm kích thước và tải trọng; hệ thống cấp nước chữa cháy bảo đảm yêu cầu phục vụ chữa cháy; 

6. Hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác bảo đảm số lượng, vị trí lắp đặt và các thông số kỹ thuật phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của công trình; 

7. Trong dự án và thiết kế phải có dự toán kinh phí cho các hạng mục phòng cháy và chữa cháy. 

8. Phòng chức năng có trách nhiệm liên hệ đơn vị thiết kế và thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy theo đúng tiêu chuẩn, quy định của pháp luật. 

9. Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy: Công trình xây dựng đã được thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy phải được tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy trước khi chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu công trình. Nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy bao gồm nghiệm thu từng phần, từng giai đoạn, từng hạng mục và nghiệm thu bàn giao công trình; 

Điều 11. Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy 
1. Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy được tiến hành theo chế độ kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất. 

2. Trách nhiệm kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy được quy định như sau : 

a) Các đơn vị, hộ gia đình có trách nhiệm tổ chức kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi quản lý của mình.

b) Trung tâm cử các thành viên trong Đội PCCC tổ chức kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo chế độ kiểm tra định kỳ và đột xuất trong chức năng nhiệm vụ của mình; 

c) Phòng chức năng có trách nhiệm phối hợp với Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy định kỳ hoặc đột xuất.

Chương III 

CHỮA CHÁY 

Điều 12. Phương án chữa cháy 
1. Đội PCCC trung tâm phải lập Phương án chữa cháy của đơn vị và phải bảo đảm các yêu cầu và nội dung cơ bản sau đây : 

a) Nêu được tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc và các điều kiện liên quan đến hoạt động chữa cháy; 

b) Đề ra tình huống cháy lớn phức tạp nhất và một số tình huống cháy đặc trưng khác có thể xảy ra, khả năng phát triển của đám cháy theo các mức độ khác nhau; 

c) Đề ra kế hoạch huy động, sử dụng lực lượng, phương tiện, tổ chức chỉ huy, biện pháp kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy và các công việc phục vụ chữa cháy phù hợp với từng giai đoạn của từng tình huống cháy. 

2. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng phương án chữa cháy của đơn vị; trường hợp phương án chữa cháy cần huy động lực lượng, phương tiện của nhiều đơn vị khác tham gia thì liên hệ cơ quan Cảnh sát PCCC hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng phương án.

 Phương án chữa cháy phải được bổ sung, chỉnh lý kịp thời khi có những thay đổi về tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc và các điều kiện liên quan đến hoạt động chữa cháy. 

3. Thẩm quyền phê duyệt phương án chữa cháy : 

a) Giám đốc phê duyệt phương án chữa cháy của các đơn vị trực thuộc Trung tâm.

b) Đối với trường hợp phương án chữa cháy cần huy động lực lượng, phương tiện của nhiều đơn vị khác tham gia, Trung tâm sẽ cử các Phòng chức năng liên hệ Phòng Cảnh sát PCCC phê duyệt phương án chữa cháy.

4. Phương án chữa cháy được quản lý, sử dụng và lưu trữ theo quy định hiện hành. Thủ trưởng đơn vị, người có trách nhiệm xây dựng phương án chữa cháy chịu trách nhiệm tổ chức lưu giữ phương án, sao gửi cho các Phòng chức năng của Trung tâm và đơn vị Cảnh sát PCCC quản lý địa bàn. Đơn vị có lực lượng, phương tiện tham gia trong phương án được phổ biến những nội dung liên quan đến nhiệm vụ của mình. 

5. Trách nhiệm thực tập phương án chữa cháy:

a) Người có trách nhiệm xây dựng phương án chữa cháy chịu trách nhiệm tổ chức thực tập phương án. Phương án chữa cháy phải được tổ chức thực tập định kỳ ít nhất mỗi năm 1 lần và thực tập đột xuất khi có yêu cầu; 

b) Lực lượng, phương tiện có trong phương án khi được huy động thực tập phải tham gia đầy đủ. 

6. Phòng chức năng có trách nhiệm phối hợp và liên hệ Cơ quan Cảnh sát PCCC để được hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, thực tập, quản lý và sử dụng phương án chữa cháy. 

Điều 13. Trách nhiệm báo cháy, chữa cháy và tham gia chữa cháy 

1. Tất cả cán bộ-viên chức, sinh viên, hộ gia đình khi phát hiện thấy cháy phải bằng mọi cách báo cháy ngay cho người xung quanh biết, cho một hoặc các đơn vị sau đây: 

a) Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại nơi xảy ra cháy; 

b) Đội phòng cháy và chữa cháy Trung tâm  

c) Đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy nơi gần nhất (Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa, Cứu hoả: 114); 

d) Chính quyền địa phương sở tại hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất. 

2. Người có mặt tại nơi xảy cháy và có sức khoẻ phải tìm mọi biện pháp để cứu người, ngăn chặn cháy lan và dập cháy; người tham gia chữa cháy phải tuân theo lệnh của người chỉ huy chữa cháy. 

3. Lực lượng bảo vệ, nhân viên y tế, Phòng chức năng (quản lý điện, cấp nước, môi trường...) và các đơn vị khác có liên quan có nhiệm vụ chữa cháy và tham gia chữa cháy theo quy định.

Điều 14. Nhiệm vụ chỉ huy, chỉ đạo chữa cháy 
Trong khi chờ lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đến dập tắt đám cháy, Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm:

a) Huy động lực lượng, phương tiện, tài sản, nguồn nước và vật liệu chữa cháy để chữa cháy; 

b) Xác định khu vực chữa cháy, đề ra và tổ chức thực hiện các biện pháp kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy; 

c) Đề ra các yêu cầu về bảo đảm giao thông, trật tự; 

d) Tổ chức hậu cần chữa cháy, phục vụ chữa cháy và y tế; 

đ) Tổ chức thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy; 

e) Đề xuất các yêu cầu khác phục vụ cho chữa cháy. 

Chương IV 

TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 
Điều 15. Tổ chức, quản lý lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở 

1. Phòng TCHC có trách nhiệm đề xuất việc thành lập và trực tiếp duy trì hoạt động của Tổ phòng cháy và chữa cháy tại đơn vị.

2. Giám đôc ký Quyết định thành lập, ban hành Quy chế hoạt động, phân bổ kinh phí, trang bị phương tiện và bảo đảm các điều kiện để duy trì hoạt động của Đội phòng cháy và chữa cháy Trung tâm. 

3. Phòng chức năng liên hệ Cơ quan Cảnh sát PCCC để được hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đối với Đội phòng cháy và chữa cháy Trung tâm. 

Điều 16. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đối với Đội phòng cháy và chữa cháy Trung tâm và cán bộ tại đơn vị theo các nội dung sau: 

a) Kiến thức pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với từng đối tượng; 

b) Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào quần chúng phòng cháy và chữa cháy; 

c) Biện pháp phòng cháy; 

d) Phương pháp lập và thực tập phương án chữa cháy; biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy; 

đ) Phương pháp bảo quản, sử dụng các phương tiện phòng cháy và chữa cháy; 

e) Phương pháp kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 

Điều 17. Chế độ chính sách và nghĩa vụ đối với thành viên Đội phòng cháy và chữa cháy Trung tâm  và cán bộ tại đơn vị 

1. Thành viên Đội phòng cháy và chữa cháy Trung tâm và cán bộ tại đơn vị được  trang bị quần áo, thiết bị bảo hộ cá nhân theo tiêu chuẩn hằng năm phù hợp với tính chất hoạt động. 

2. Khi nhận được quyết định điều động tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy thì người có thẩm quyền quản lý lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại đơn vị phải chấp hành. 

Chương V 

PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 
Điều 18. Phương tiện phòng cháy và chữa cháy 

1. Phương tiện phòng cháy và chữa cháy gồm phương tiện cơ giới, thiết bị, máy móc, dụng cụ, hoá chất, công cụ hỗ trợ chuyên dùng cho việc phòng cháy và chữa cháy, cứu người, cứu tài sản.

2. Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho Đội PCCC Trung tâm.

Đội phòng cháy và chữa cháy được trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy và các phương tiện, thiết bị khác bảo đảm đủ về số lượng và chất lượng, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy ban đầu trước khi lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp đến dập tắt đám cháy. 

	NHÓM PHƯƠNG TIỆN 
CHỮA CHÁY 
	LOẠI PHƯƠNG TIỆN 

	Phương tiện chữa cháy cơ giới 
	- Các loại máy bơm chữa cháy : máy bơm khiêng tay, máy bơm nổi. 

	Phương tiện chữa cháy thông dụng 
	- Các loại vòi, ống hút chữa cháy; 

- Các loại lăng chữa cháy; 

- Các loại đầu nối, ba chạc, hai chạc chữa cháy, Ezectơ; 

- Các loại giỏ lọc; 

- Các loại họng nước, cột lấy nước chữa cháy; 

- Các loại bình chữa cháy (kiểu xách tay): bình bột, bình bọt, bình khí…

	Chất chữa cháy 
	Nước, các loại bột, khí chữa cháy, thuốc chữa cháy bọt hoà không khí. 

	Trang phục và thiết bị bảo hộ cá nhân 
	- Trang phục chữa cháy : quần, áo, mũ, ủng, găng tay, ....




3. Phương tiện phòng cháy chữa cháy tại đơn vị.

[

Trang bị phương tiện PCCC và các phương tiện, thiết bị khác bảo đảm đủ về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy ban đầu trước khi Đội PCCC Trường và lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp đến dập tắt đám cháy. 

Điều 19. Quản lý và sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy 
1. Trưởng phòng TCHC cử cán bộ quản lý và đề xuất việc trang bị, bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại đơn vị theo đúng quy định để bảo đảm sẵn sàng chữa cháy. 

2. Đội PCCC Trung tâm có nhiệm vụ nắm chắc số liệu phương tiện PCCC tại các đơn vị, lập kế hoạch trang bị bổ sung và định kỳ kiểm tra bảo dưỡng đối với tất cả các phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho các đơn vị trong trung tâm. 

Chương VI 

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 20. Khen thưởng  

Cán bộ viên chức có thành tích trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy được khen thưởng theo quy định chung của Nhà nước. 

Điều 21. Xử lý vi phạm 
Cán bộ viên chức có hành vi vi phạm nội quy về phòng cháy và chữa cháy thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử lý kỹ luật của Trung tâm hoặc xử lý theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Người được phân công phụ trách đơn vị nếu thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động phòng cháy và chữa cháy mà để xảy ra cháy tại đơn vị mình phụ trách thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử lý kỷ luật của Trung tâm hoặc hoặc xử lý theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Bản quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 23. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trung tâm chịu trách nhiệm thi hành quy này. Phòng Tổ chức – Hành chính, đoàn TN, Đội PCCC Trung tâm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện tốt bản quy định đã được ban hành. 

    GIÁM ĐỐC

Nơi nhận :

- Đảng uỷ, Ban Giám đốc; 

- BCH Công đoàn, ĐTN ;




          (Đã ký)
- Như điều 23;

- Lưu TCHC, Vp.

 





     

Đào Phan Thắng

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THANH HÓA

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH


                     Số: 112/QĐ-NQ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         Thanh Hoá, ngày 05 tháng 6 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành nội quy phòng cháy và chữa cháy

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH

Căn cứ Quyết định số 1847/QĐ-CT ngày 06/6/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ công chức;

Căn cứ điều 20 Luật Phòng cháy và chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X kỳ họp lần thứ IX thông qua ngày 29 /6/2001 và Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký lệnh công bố số 08/2001/L-CTN ngày12 /7/2001 có hiệu lực từ ngày 04/10/2001;
Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
Căn cứ vào tình hình thực tế an toàn PCCC của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này:


1. Nội quy phòng cháy và chữa cháy

Điều 2. Nội quy có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên, người lao động đang làm việc tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
	Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Sở PCCC TH (để b/cáo);

- Lưu VT, HC.


	GIÁM ĐỐC
(đã ký)

Đào Phan Thắng


	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THANH HÓA

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH


Số:    137/QĐ-TTGDTX
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         Thanh Hoá, ngày 10 tháng 6 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH

Căn cứ Quyết định số 1847/QĐ-CT ngày 06/6/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ công chức;

Căn cứ điều 20 Luật Phòng cháy và chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X kỳ họp lần thứ IX thông qua ngày 29 /6/2001 và Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký lệnh công bố số 08/2001/L-CTN ngày12 /7/2001 có hiệu lực từ ngày 04/10/2001;
Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
Căn cứ vào tình hình thực tế an toàn PCCC của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Đội PCCC cơ sở: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa, gồm các ông (bà) có tên sau: (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Đội PCCC cơ sở có nhiệm vụ:


1. Đề xuất việc ban hành các nội quy, quy định an toàn PCCC.


2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy và chữa cháy; xây dựng các phong trào quần chúng tham gia phòng cháy và chữa cháy.


3. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy.


4. Tổ chức huấn luyện  bồi dưỡng nghiệp vụ về Phòng cháy và chữa cháy.


5. Xây dựng phương án chuẩn bị lực lượng phương tiện, thực hiện nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy ở địa phương, cơ sở khác khi có yêu cầu.

Điều 3. Các ông (bà) có tên trong danh sách Đội PCCC cơ sở chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

	Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Sở PCCC TH (để b/cáo);

- Lưu VT, HC.


	GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Đào Phan Thắng


DANH SÁCH ĐỘI PCCC CƠ SỞ

(Kèm theo Quyết định số 137/QĐ-TTGDTX  ngày 10 tháng 6  năm 2015)

	STT
	Họ và tên
	Năn Sinh
	Chức vụ, nhiệm vụ
	Bộ phận làm việc

	1
	Lê Hoài Liên
	1958
	Phó Giám đốc, Trưởng ban
	

	
	Đội 1
	
	
	Cơ sở 1

	2
	Nguyễn Văn Cung
	1972
	TP.TCHC, phó trưởng ban trực
	Cơ sở 1

	3
	Đỗ Thủy
	1982
	Phó TP.TCHC, đội trưởng đội 1
	Cơ sở 1

	4
	Hoàng Văn Tuân
	1982
	Phó TP. QLĐT, thành viên
	Cơ sở 1

	5
	Lê Trọng Sơn
	1971
	GV phòng QLĐT, thành viên
	Cơ sở 1

	6
	Nguyễn Khắc Hà
	1964
	Nhân viên bảo vệ, thành viên
	Cơ sở 1

	7
	Đỗ Văn Thanh
	1987
	Nhân viên bảo vệ, phó đội trưởng đội 1
	Cơ sở 1

	8
	Lê Năng Thịnh
	1982
	Nhân viên bảo vệ, thành viên
	Cơ sở 1

	9
	Lương Xuân Tự
	1978
	Nhân viên bảo vệ, thành viên
	Cơ sở 1

	10
	Phạm Anh Dũng
	1977
	Nhân viên bảo vệ, thành viên
	Cơ sở 1

	11
	Nguyễn Thế Anh
	1982
	NV điện nước, thành viên
	Cơ sở 1

	12
	Lê Năng Thống
	1966
	Lái xe, thành viên
	Cơ sở 1

	
	Đội 2
	
	
	Cơ Sở 2

	13
	Trần Xuân Hùng
	1985
	TP.TCHC, phó trưởng ban trực
	Cơ sở 2

	14
	Lê Văn Dũng
	1962
	Phó TP.TCHC, đội trưởng đội 2
	Cơ sở 2

	15
	Nguyễn Lường Nghĩa
	1980
	NV điện nước, thành viên
	Cơ sở 2

	16
	Nguyễn Văn Huy
	1962
	Nhân viên bảo vệ, thành viên
	Cơ sở 2

	17
	Nguyễn Văn Dung
	1958
	Nhân viên bảo vệ, thành viên
	Cơ sở 2

	18
	Lê Duy Tuấn
	1976
	Nhân viên bảo vệ, thành viên
	Cơ sở 2

	19
	Nguyễn Xuân Thành
	1969
	Nhân viên, thành viên
	Cơ sở 2


BẢNG THỐNG KÊ

PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

	STT
	TÊN PHƯƠNG TIỆN
	CHỦNG LOẠI VÀ KÝ HIỆU
	SỐ LƯỢNG
	NƠI BỐ TRÍ, LẮP ĐẶT

	1
	Bình chữa cháy xách tay
	MFZ4
	34
	Cơ sở 1 (số 04, Nguyễn Tạo, Trường Thi, TP Thanh Hóa)

	2
	Bình chữa cháy xách tay
	MFZ4
	21
	Cơ sở 2 (Số 50, Tống Duy Tân, Bắc Sơn, TX Sầm Sơn, Thanh Hóa)

	3
	Bình chữa cháy tự động
	
	
	

	4
	Họng nước chữa cháy vách tường
	
	10
	


                                                                      Thanh Hoá, ngày  10 tháng 6 năm 2015                                                                                                                                                                                                                               
	
	GIÁM ĐỐC

Đào Phan Thắng


KHÔNG
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